
ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
TOÁN LỚP 4

Kết nối tri thức với cuộc sống · Bộ 1 · 40 phút · Thang điểm 10

Họ và tên: ................................................................. Lớp: ............

Đề tự biên soạn để ôn tập theo tiến độ Kết nối tri thức. 

I. Chọn câu trả lời đúng

Câu 1 (0,5 điểm). 3 tấn 25 kg bằng:

A. 325 kg B. 3025 kg C. 30025 kg D. 3050 kg

Câu 2 (0,5 điểm). 2 m² bằng:

A. 20 dm² B. 2000 dm² C. 200 dm² D. 200 cm²

Câu 3 (0,5 điểm). Năm 2024 thuộc thế kỉ:

A. XXI B. XX C. XIX D. XXII

Câu 4 (0,5 điểm). Trong hình chữ nhật ABCD, cạnh AB song song với cạnh nào?

Các đỉnh theo thứ tự A, B, C, D.

A. BC B. AD C. AC D. CD

Câu 5 (0,5 điểm). Tổng hai số là 80, hiệu là 20. Số lớn là:

A. 30 B. 50 C. 60 D. 40

Câu 6 (0,5 điểm). Số gồm 7 triệu, 3 nghìn và 8 đơn vị là:

A. 7300008 B. 7030008 C. 7003008 D. 7000308
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II. Làm bài trên giấy

Câu 7 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:

a) 235476 + 184235 b) 700000 − 286457

c) 24036 × 3 d) 86524 : 4

Câu 8 (1 điểm). Tính: a) 125 + 275 + 68 b) 560 − (125 + 175)

Câu 9 (2 điểm). Hai lớp góp được 86 quyển sách. Lớp 4A góp nhiều hơn lớp 4B 12 quyển. Mỗi lớp
góp bao nhiêu quyển sách?

Câu 10 (2 điểm). Xe chở 1250 kg gạo. Điểm thứ nhất nhận 375 kg, điểm thứ hai nhận 425 kg. Trên
xe còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

HẾT PHẦN ĐỀ
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Đề ôn tập cuối học kì I Toán 4 – KNTT – Bộ 1

Chấm theo từng ý; chấp nhận cách làm khác đúng. Các ví dụ trả lời mở không phải đáp án duy nhất.

Câu 1 · 0,5 điểm

B. 3025 kg

3 tấn = 3000 kg; thêm 25 kg được 3025 kg.

Chọn đúng: 0.5 điểm.

Câu 2 · 0,5 điểm

C. 200 dm²

1 m² = 100 dm² nên 2 m² = 200 dm².

Chọn đúng: 0.5 điểm.

Câu 3 · 0,5 điểm

A. XXI

Các năm từ 2001 đến 2100 thuộc thế kỉ XXI.

Chọn đúng: 0.5 điểm.

Câu 4 · 0,5 điểm

D. CD

Hai cạnh đối AB và CD song song.

Chọn đúng: 0.5 điểm.

Câu 5 · 0,5 điểm

B. 50

Số lớn = (80 + 20) : 2 = 50.

Chọn đúng: 0.5 điểm.

Câu 6 · 0,5 điểm

C. 7003008

7000000 + 3000 + 8 = 7003008.

Chọn đúng: 0.5 điểm.
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Câu 7 · 2 điểm

a) 419711; b) 413543; c) 72108; d) 21631

235476 + 184235 = 419711.

700000 − 286457 = 413543.

24036 × 3 = 72108.

86524 : 4 = 21631.

Tính đúng ý a: 0.5 điểm. Tính đúng ý b: 0.5 điểm. Tính đúng ý c: 0.5 điểm. Tính đúng ý d: 0.5 điểm.

Câu 8 · 1 điểm

a) 468; b) 260

125 + 275 + 68 = 468.

560 − (125 + 175) = 260.

Tính đúng ý a: 0.5 điểm. Tính đúng ý b: 0.5 điểm.

Câu 9 · 2 điểm

Lớp 4A: 49 quyển; lớp 4B: 37 quyển

Lớp 4A: (86 + 12) : 2 = 49 (quyển).

Lớp 4B: 86 − 49 = 37 (quyển).

Số sách lớp 4A: 0.75 điểm. Số sách lớp 4B: 0.75 điểm. Lời giải, đáp số: 0.5 điểm.

Câu 10 · 2 điểm

450 kg gạo

Hai điểm nhận: 375 + 425 = 800 (kg).

Còn lại: 1250 − 800 = 450 (kg).

Số gạo giao: 0.75 điểm. Số gạo còn: 0.75 điểm. Lời giải, đơn vị: 0.5 điểm.

Nguồn đối chiếu

Đối chiếu tiến độ và dạng bài; ngữ liệu, số liệu và câu hỏi được soạn riêng. Các đề mẫu chỉ dùng tham khảo cấu trúc, không thay thế
tiến độ từng kỳ.

Kế hoạch Toán 4 KNTT – HoaTieu
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